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Tiết 1. Bài 1:

GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

A. Nội dung kiến thức.

I/ Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống
- Nghề điện dân dụng sử dụng điện năng phục vụ cho đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của các hộ tiêu thụ điện.

- Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

II/ Đặc điểm và yêu cầu của nghề điện dân dụng.

1- Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

- Các thiết bị điện và đồ dùng điện.

- Nguồn điện xoay chiều và một chiều.

- Thiết bị đo lường điện.

- Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện.

2- Nội dung lao động của nghề điện dân dụng:

Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt.

Lắp đặt các thiết bị và đồ dùng điện.

Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.

3- Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng:

- Điều kiện làm việc:

Làm việc ngoài trời và trong nhà.

Thường đi lưu động.

Nguy hiểm.

4- Yêu cầu của nghề điện của nghề điện dân dụng đối với người lao động:

- Yêu cầu của nghề điện:

Về kiến thức: tốt nghiệp THCS.

Về kĩ năng: đo lường, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện và đồ dùng điện.

Về thái độ: yêu thích công việc của nghề điện, làm việc cẩn thận, chính xác.

Về sức khoẻ: có đủ điều kiện về sức khoẻ.

5- Triển vọng của nghề:

- Triển vọng của nghề:

Tương lai nghề điện phát triển gắn liền với sự phát triển điện năng, đồ dùng điện và tốc độ phát triển xây dựng nhà ở.

6- Những nơi đào tạo nghề:

- Những nơi đào tạo nghề:

Ngành điện của các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học kĩ thuật.

7- Những nơi hoạt động nghề:

Những nơi hoạt động nghề:

- Các hộ gia đình, các xí nghiệp, cơ quan.

-Các cơ sở lắp đặt, sửa chữa điện.
B. Câu hỏi và bài tập.

1. Nghề điện dân dụng có triển vọng và phát triển như thế nào?
2. Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào về học tập và sức khỏe?
	UBND QUẬN SƠN TRÀ

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9

	
	Họ và tên HS: ..............................................
	Lớp 9/...... 


Tiết 2:Bài 2
VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

A. Nội dung kiến thức.

I/ Dây dẫn điện:
1- Phân loại:quan sát hình 2-1 sgk

Phân loại:

Dây dẫn trần và dây dẫn bọc cách điện.

Dây một lõi và đây nhiều lõi.

Dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi.

- Dựa vào vỏ cách điện, chia thành dây dẫn trần và dây dẫn bọc cách điện.

 - Dựa vào số lõi, có dây một lõi và dây nhiều lõi.

 - Dựa vào số sợi của lõi, có dây lõi một sợi và dây lõi nhiều sợi.
2- Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện:

- Dây dẫn điện gồm có lõi và lớp vỏ cách điện. Lõi thường làm bằng đồng hoặc nhôm. Vỏ cách điện gồm một lớp hay nhiều lớp. Một số dây còn có lớp bảo vệ.
3- Sử dụng dây dẫn điện:
- Dựa vào thiết kế mạng điện.

- M là lõi đồng

2 là 2 lõi.

1,5 là tiết diện của lõi dây 1,5 mm2.

- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn điện.

Khi sử dụng dây dẫn điện nối dài cần có phích cắm điện.
- Quan sát phần vỏ cách điện của dây dẫn điện có hư hỏng không.

II/ Dây cáp điện:

- Lắp đặt chỗ đường dây điện từ ngoài vào nhà.

1- Cấu tạo:
- Dây cáp điện gồm có lõi, vỏ cách điện và vỏ bảo vệ. Lõi bằng đồng hoặc nhôm. Vỏ cách điện bằng cao su tổng hợp, PVC...

- Vỏ bảo vệ gồm nhiều lớp phù hợp với môi trường lắp đặt như: vỏ chịu nhiệt, chịu mặn...
- Dây cáp điện có 2 loại: cáp 1 lõi và cáp 2 lõi.
- Cấu tạo như cáp 2 lõi trong bảng 2-2.

2- Sử dụng cáp điện:

- Cáp điện dùng lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà.

III/ Vật liệu cách điện:

- Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua.

- Cách điện cao, chịu nhiệt tốt và có độ bền cơ học cao.

- Vật liệu cách điện: pu li sứ, ống luồn dây dẫn, vỏ cầu chì, vỏ đui đèn, mica.

B. Câu hỏi và bài tập

1. Hãy mô tả cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện trong nhà. So sánh sự khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện?

